
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH CAO BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XVI
THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ……/NQ-UBCB ngày …/02/2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh Cao Bằng)

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang và các xã: Thanh Long, Cần Yên, Thông Nông, Trường Hà, Nam Tuấn, Hòa An, Bạch Đằng, Hà Quảng, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Quang Hán, Minh Khai, Canh Tân, Thạch An, Đông Khê, Kim Đồng.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ học vấn

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng Đại biểu QH
(nếu có)

Đại biểu HĐND
(nếu có)Giáo dục

phổ thông
Chuyên môn,

nghiệp vụ
Học hàm,

học vị
Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 TRIỆU THANH BÌNH 16/6/1984 Nữ Việt Nam Dao Không Xã Canh Tân, tỉnh Cao
Bằng

Xóm Chang Khuyên, xã
Đông Khê, tỉnh Cao Bằng 12/12 Đại học chuyên

ngành Kế toán Cử nhân Cao cấp Không

Uỷ viên Ban Chấp hành
Đảng bộ xã, Bí thư chi
bộ, Trưởng phòng Văn
hoá - Xã hội, Ủy ban

nhân dân xã Đông Khê,
tỉnh Cao Bằng

Ủy ban nhân dân xã
Đông Khê, tỉnh Cao

Bằng
01/9/2016 Không Không

2 DƯƠNG MẠC KIÊN 28/02/1984 Nam Việt Nam Tày Không Xã Minh Tâm, tỉnh Cao
Bằng

Số 40, tổ Sông Hiến 2,
phường Thục Phán, tỉnh

Cao Bằng
12/12

Đại học chuyên
ngành Kiến trúc
công trình; Thạc
sĩ quản lý đô thị

và công trình

Thạc sĩ Cao cấp

Tiếng Anh
TOEFL ITP
(trình độ A);

Biết tiếng dân
tộc Tày

Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh; Bí thư

Đảng uỷ, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân xã

Trường Hà, tỉnh Cao
Bằng

Đảng uỷ xã Trường Hà,
tỉnh Cao Bằng 03/4/2013 Không Không

3 TRẦN HỒNG MINH 04/11/1967 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hồng Sơn, thành phố
Hà Nội

Số 34-BT7, khu đô thị Văn
Quán, phường Hà Đông,

thành phố Hà Nội
10/10

Đại học chuyên
ngành Chỉ huy kỹ
thuật công binh;
Đại học, Thạc sĩ
Xây dựng công

trình quốc phòng;
Tiến sĩ khoa học

Kỹ thuật nền
móng và công

trình ngầm

Tiến sĩ Cao cấp Tiếng Nga C

Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng; Ủy
viên Ban Chấp hành

Đảng bộ Chính phủ; Bí
thư Đảng ủy, Bộ trưởng

Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng 08/12/1985 XV Không

4 BẾ XUÂN TRƯỜNG 19/12/1957 Nam Việt Nam Tày Không
Hồng Quang 1, phường

Thục Phán, tỉnh Cao
Bằng

Hồng Quang 1, phường
Thục Phán, tỉnh Cao Bằng 10/10 Đại học chuyên

ngành quân sự Cử nhân Cao cấp Không

Ủy viên Ban Thường vụ
Đảng ủy Mặt trận Tổ

quốc, các đoàn thể
Trung ương; Phó Chủ

tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam; Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Hội Cựu Chiến
binh Việt Nam

Trung ương Hội Cựu
Chiến binh Việt Nam 19/10/1979 XII, XIII Không

5 NÔNG THÚY VÂN 10/7/1985 Nữ Việt Nam Nùng Không Xóm Pác Bó, xã Trường
Hà, tỉnh Cao Bằng

Xóm Xuân Lộc, xã Trường
Hà, tỉnh Cao Bằng 12/12 Đại học chuyên

ngành luật Cử nhân Trung cấp Tiếng Anh B
Ủy viên Ủy ban kiểm tra
Đảng ủy xã Trường Hà,

tỉnh Cao Bằng

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy
xã Trường Hà, tỉnh Cao

Bằng
06/10/2009 Không Không
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Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các xã: Nguyễn Huệ, Trà Lĩnh, Quang Trung, Đoài Dương, Trùng Khánh, Đàm Thuỷ, Đình Phong, Hạnh Phúc, Quảng Uyên, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Đức Long, Độc Lập, Hạ Lang, Quang Long, Vinh Quý, Lý Quốc.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 04 người.

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ học vấn

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng Đại biểu QH
(nếu có)

Đại biểu HĐND
(nếu có)Giáo dục

phổ thông
Chuyên môn,

nghiệp vụ
Học hàm,

học vị
Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 NÔNG VĂN DỰ 25/5/1985 Nam Việt Nam Nùng Không xã Quảng Uyên, tỉnh Cao
Bằng

Tổ dân phố 21, phường
Nùng Trí Cao, tỉnh Cao

Bằng
12/12

Đại học chuyên
ngành Luật; Thạc

sĩ Luật
Thạc sĩ Cao cấp

Tiếng Anh B1
Châu Âu. Biết
tiếng dân tộc

Nùng

Phó Bí thư, Phó Giám
đốc Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước, Sở

Tư pháp tỉnh Cao Bằng

Sở Tư pháp tỉnh Cao
Bằng 04/5/2013 Không Không

2 TẠ LÊ THANH 22/11/1982 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Văn Miếu - Quốc
Tử Giám, thành phố Hà

Nội

42 Tràng Thi, phường
Hoàn Kiếm, thành phố Hà

Nội
12/12

Đại học chuyên
ngành Kinh tế,

Thạc sĩ Tài chính,
ngân hàng

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh C

Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ, Ủy viên Ủy
ban Kiểm tra Đảng ủy
Ủy ban Kinh tế và Tài

chính; Bí thư Chi bộ, Vụ
trưởng Vụ Kinh tế và

Tài chính thuộc Ủy ban
Kinh tế và Tài chính của

Quốc hội

Vụ Kinh tế và Tài chính
thuộc Ủy ban Kinh tế và
Tài chính của Quốc hội

26/01/2015 Không Không

3 BẾ THANH TỊNH 07/8/1970 Nam Việt Nam Nùng Không Xã Lý Quốc, tỉnh Cao
Bằng

Tổ dân phố Sông Hiến 2,
phường Thục Phán, tỉnh

Cao Bằng
12/12

Đại học chuyên
ngành Triết học;
Thạc sĩ Quản trị

kinh doanh

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng Anh B1

Châu Âu; Tiếng
Nga B

Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội

đồng nhân dân tỉnh Cao
Bằng

Tỉnh ủy Cao Bằng 19/5/2001 Không
Tỉnh Cao Bằng
nhiệm kỳ 2016-

2021; 2021-2026

4 ĐOÀN THỊ VÂN 16/4/1973 Nữ Việt Nam Tày Không Phường Nùng Trí Cao,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Đề Thám 5,
phường Thục Phán, tỉnh

Cao Bằng
12/12 Đại học chuyên

ngành Kế toán Cử nhân Cao cấp Tiếng Anh C

Phó Bí thư Chi bộ,
Trưởng phòng Hành

chính - Tổ chức - Quản
trị, Văn phòng Đoàn đại

biểu Quốc hội và Hội
đồng nhân dân tỉnh Cao

Bằng

Văn phòng Đoàn đại biểu
Quốc hội và Hội đồng

nhân dân tỉnh Cao Bằng
05/4/2010 Không Không
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Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các xã: Quảng Lâm, Nam Quang, Yên Thổ, Lý Bôn, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Huy Giáp, Ca Thành, Tĩnh Túc, Phan Thanh, Thành Công, Tam Kim, Nguyên Bình, Minh Tâm.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 04 người.

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ học vấn

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác Ngày vào Đảng Đại biểu QH
(nếu có)

Đại biểu HĐND
(nếu có)Giáo dục

phổ thông
Chuyên môn,

nghiệp vụ
Học hàm,

học vị
Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 ĐOÀN THỊ LÊ AN 26/02/1979 Nữ Việt Nam Tày Không Xã Quảng Uyên, tỉnh Cao
Bằng

Tổ dân phố Sông Hiến 11,
phường Thục Phán, tỉnh

Cao Bằng
12/12

Đại học chuyên
ngành Quản lý

Văn hóa; Thạc sĩ
Quản lý kinh tế

Thạc sĩ Cao cấp

Tiếng Anh B1
Châu Âu; Biết
tiếng dân tộc

Tày

Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh; Ủy viên

Ban Chấp hành Đảng bộ
các Cơ quan Đảng tỉnh;

Phó Bí thư Đảng ủy,
Phó Chủ tịch Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh, Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Cao Bằng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Cao Bằng 11/4/2006 XV

Thành phố Cao
Bằng nhiệm kỳ

2011 - 2016

2 CHI THỊ DUYẾN 12/8/1987 Nữ Việt Nam Lô Lô Không Xã Hưng Đạo, tỉnh Cao
Bằng

Xóm Pác Puồng, xã Hưng
Đạo, tỉnh Cao Bằng 12/12

Đại học chuyên
ngành Cầu -

đường bộ
Cử nhân Trung cấp Không

Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ, Chánh Văn

phòng Đảng ủy xã Hưng
Đạo, tỉnh Cao Bằng

Văn phòng Đảng ủy xã
Hưng Đạo, tỉnh Cao

Bằng
30/11/2020 Không Không

3 NÔNG VĂN HẢI 21/4/1984 Nam Việt Nam Nùng Không Xã Quang Hán, tỉnh Cao
Bằng

Tổ 1, phường Nùng Trí
Cao, tỉnh Cao Bằng 12/12

Đại học chuyên
ngành Chuyên
khoa Kỹ thuật

hình sự

Cử nhân Trung cấp Tiếng Anh B1
Châu Âu

Chi uỷ viên, Trung tá,
Phó Trưởng phòng Kỹ
thuật hình sự, Công an

tỉnh Cao Bằng

Công an tỉnh Cao Bằng 04/01/2007 Không Không

4 SẦM MINH HỒ 28/7/1976 Nam Việt Nam Mông Không Xã Yên Thổ, tỉnh Cao
Bằng

Tổ Hòa Chung 3, phường
Tân Giang, tỉnh Cao Bằng 12/12

Đại học chuyên
ngành Điều tra tội
phạm xâm phạm

An ninh quốc gia;
Thạc sĩ Pháp luật

về quyền con
người

Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh B1
Châu Âu

Ủy viên Ban Thường vụ
Đảng ủy, Đại tá, Phó

Giám đốc Công an tỉnh
Cao Bằng

Công an tỉnh Cao Bằng 23/5/2003 Không

Tỉnh Cao Bằng
nhiệm kỳ 2021 -
2026; Huyện Bảo

Lạc nhiệm kỳ 2011
- 2016; 2016 - 2021
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